
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Phòng 18-01, Tầng 18, Tháp B, Tòa nhà Epic Tower, Số 19 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): +84 24 62730558 Fax: +84 24 62730559

MST (Tax Code): 0305358801-001

Thông tin ngân hàng: (Bank details)

Tên: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DV HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Số tài khoản: 4270319803  tại  BIDV- CN Quang Minh- Hà Nội

Số tài khoản: 1903 654960 7018 tại Techcombank- CN Sài Gòn- TP Hồ Chí Minh 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Khách hàng (Customer): CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0309391503 Hình thức thanh toán (Method payment):TM/CK

Ký hiệu (Serial) : 1K26TDN

Số (Invoice No.) : 00010813

 Ngày (Date) : 20/04/2026

STT

(No)

Tên hàng hóa

(Description)

Đvt

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Tiền trước thuế

(Exclude VAT)

Thuế GTGT (VAT)

Thuế suất

(% VAT)

Tiền thuế
(VAT amount)

Thành tiền

(Total)

8PHÍ KHAI BÁO HẢI QUAN - 

DLTHD00540/26 - 

NGOCTHOM/HDMUNBOZ92

T49100/108105703900

LÔ  1,000  1.000.000,00  1.000.000  80.0001  1.080.000

8PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA 

- DLTHD00540/26 - 

NGOCTHOM/HDMUNBOZ92

T49100/108105703900 (Cảng 

Cát Lái - Liên Phường, Thủ Đức 

50E14578)

40´HC  1,000  4.500.000,00  4.500.000  360.0002  4.860.000

 5.500.000  440.000     Tổng thanh toán (Total payment): 

     Số tiền bằng chữ (In word): Năm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng.

 5.940.000

Người mua hàng (Customer)

Ký ghi rõ họ tên (Sign & fullname)

Người bán hàng (Seller)

Đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên (Stamp, Sign,  fullname)

Được ký bởi CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Ngày ký: 20/04/2026

Trang 1/1

Hóa đơn được tra cứu trực tuyến tại: http://e-invoice.dolphinseaair.com. Mã tra cứu HĐĐT này là: 7VFKSUH7

(Xuất từ phần mềm E-Invoice Dolphin Seaair bởi người dùng TRANCY)

- Tel: (+84 28) 62647222 - Fax: (+84 28) 62647333

- Tel: (+84 24) 62730558 - Fax: (+84 24) 62730559

- Tel: (+84 225) 3262521 - Fax: (+84 225) 3262522

- Văn Phòng Chính: 39B Trường Sơn, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- CN Hà Nội: Phòng 18-01, Tầng 18, Tháp B, Tòa nhà Epic Tower, Số 19 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

- CN Hải Phòng: Tầng 3, tòa nhà 274, số 274 Đường Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Ký hiệu: 1K26TDN - Số: 00010813 - Ngày:20/04/2026


